
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

CTT104 (18VP) I.24

CTT225 (17VP) F.203

TCH002 (18VP) X

CTT502 (17VP) I.61

CTT623 (18VP) I.61

CTT528 (17VP) I.24
CTH001 (18VP) I.32 CTT623 (18VP) I.32

CTH001 (16VP) B.11A

TTH027 (18VP) I.24

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

CTT104 (18VP) I.24

CTT225 (17VP) F.203

TCH002 (18VP) X

CTT502 (17VP) F.110

NNP012 (18VP) B.11B

CTT528 (17VP) I.24

CTH001 (18VP) I.32

CTT502 (17VP) F.109
CTT623 (18VP) I.32

CTH001 (16VP) B.11A

TTH027 (18VP) I.24

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

NNP012 (18VP) I.71

NNP013 (17VP) B.11B
NNP013 (17VP) I.24

TTH027 (18VP) F.203

NNA002 (17VP) B.11A

NNP012 (18VP) I.23

NNP013 (17VP) I.71
PLD001 (16+17VP) I.44

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

NNP012 (18VP) I.71

CTT528 (17VP) I.11C
NNP013 (17VP) I.24 NNA002 (17VP) B.11A

NNP012 (18VP) I.23

NNP013 (17VP) I.71
PLD001 (16+17VP) I.44

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 TTH027 Giải tích B2 TS. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Lê Văn Chánh

2 TCH002 Thể dục 2 GVC. TS. Nguyễn Văn Hùng

3 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ ThS. Phạm Tuấn Sơn
ThS. Phạm Tuấn Sơn

Lê Viết Long
Lê Viết Long

4 CTT623 Chuyên đề hệ điều hành Linux TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Đức Huy

ThS. Lê Hà Minh
Nguyễn Đức Huy

5 NNP012 Pháp văn 2A ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa Nguyễn Minh Ngọc

6 CTH001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-LêninGVC. TS. Nguyễn Ngọc Thu Bắt đầu từ tuần 13/5/2019

7 NNA002 Anh văn 2 CN. Nguyễn Thị Minh Phương

8 CTT225 Tương tác người - máy TS. Thái Lê Vinh TS. Thái Lê Vinh ThS. Hồ Thị Hoàng Vy HT2

9 CTT528 Phát triển ứng dụng Web TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Đức Huy

ThS. Mai Anh Tuấn
Nguyễn Đức Huy

10 CTT502 Nhập môn công nghệ phần mềm TS. Nguyễn Hải Quân
ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2018-2019 CTVP 

Lý thuyết 10 tuần: 06/05/2019 - 03/08/2019. Nghỉ thi THPT Quốc Gia: 17/06/2019 - 29/06/2019

Thi lý thuyết: 05/08/2019 - 17/08/2019

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 13/05/2019 - 03/08/2019



11 NNP013 Pháp văn 3B ThS. Lư Tuấn Nghĩa Phạm Huỳnh Kim Toàn

12 PLD001 Pháp luật đại cương ThS. Hà Minh Ninh

13 CTH001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-LêninTS. Lê Võ Thanh Lâm

14 CTT990 Thực tập thực tế TS. Nguyễn Hải Quân


